
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 115 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

20/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU

0108910484

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA 
HOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL DENTAL PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DEPHARCO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

2. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa;
Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

3250

3. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải y tế

3812

4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: 
Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế; 
Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác;
Hoạt động của các phương tiện xử lý rác thải độc hại;
Xử lý và tiêu hủy các động vật sống và chết bị nhiễm độc và 
các chất thải gây bệnh khác;
Thiêu hủy rác thải độc hại;
Tiêu hủy các hàng hóa đã qua sử dụng như tủ lạnh để loại trừ 
các chất thải gây hại;

3822

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
Bán buôn dụng cụ y tế;
Kinh doanh dược

4649(Chính)

7. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thuốc 

4772

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:- Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

8230

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
PHỤNG

Số 7 Đường 16A, 
Phường Bình Hưng 
Hòa, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

3.000.000.000 30,000 025074562

2 NGUYỄN 
QUỐC HUY

Số 2 Ngách 425/65 
An Dương Vương, 
Phường Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.000.000.000 30,000 001076001019

3 LÊ BẢO 
TOÀN

Số nhà 101 Phố 
Phương Mai, Phường 
Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4.000.000.000 40,000 080073000006

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001076001019
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 Ngách 425/65 An Dương Vương, Phường Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2 Ngách 425/65 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC HUY Nam

24/10/1976 Kinh Việt Nam

20/02/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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